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MÔN THI : SCM 405 (SE-SG) Học kì: Hè

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205105896 Nguyễn Thị Hoài An SCM 405 SE K28HP-QLC

2 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh SCM 405 SE K28HP-QLC

3 28201152589 Đỗ Thị Ngọc Ánh SCM 405 SE K28HP-QLC

4 28214351943 Nguyễn Trần Bảo Bảo SCM 405 SE K28HP-QLC

5 28218202539 Phạm Quốc Bảo SCM 405 SE K28HP-QLC

6 28214524039 Phạm Văn Quang Chương SCM 405 SE K28HP-QLC

7 28204501539 Nguyễn Thị Ngọc Diễm SCM 405 SE K28HP-QLC

8 28204536311 Nguyễn Lê Mỹ Dung SCM 405 SE K28HP-QLC

9 28204529134 Nguyễn Thị Mỹ Duyên SCM 405 SE K28HP-QLC

10 28209403223 Phạm Thị Mỹ Duyên SCM 405 SE K28HP-QLC

11 28202726910 Nguyễn Thị Trà Giang SCM 405 SE K28HP-QLC

12 28204503222 Lê Thị Mỹ Giang SCM 405 SE K28HP-QLC

13 28204554513 Phạm Lệ Hà SCM 405 SE K28HP-QLC

14 28204635882 Nguyễn Thị Như Hà SCM 405 SE K28HP-QLC

15 28205202792 Ngô Lê Nhật Hạ SCM 405 SE K28HP-QLC

16 28214550170 Trần Văn Ngọc Hải SCM 405 SE K28HP-QLC

17 28211124323 Trương Lê Quang Hào SCM 405 SE K28HP-QLC

18 28206745408 Nguyễn Thị Như Hậu SCM 405 SE K28HP-QLC

19 28204502212 Nguyễn Thị Hoa SCM 405 SE K28HP-QLC

20 28204503909 Phan Thị Ngọc Hoài SCM 405 SE K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 405 (SE-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Smart Factory & Operations Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214502474 Lâm Quốc Huy SCM 405 SE K28HP-QLC

2 28214506745 Vũ Quang Huy SCM 405 SE K28HP-QLC

3 28204533472 Nguyễn Thị Thu Huyền SCM 405 SE K28HP-QLC

4 27214720590 Đặng Nam Khánh SCM 405 SE K28HP-QLC

5 28214105866 Đặng Lương Hữu Kiên SCM 405 SE K28HP-QLC

6 28214552364 Lý Võ Lâm SCM 405 SE K28HP-QLC

7 28204550235 Phạm Thị Hương Lan SCM 405 SE K28HP-QLC

8 28204506951 Võ Thị Thùy Liên SCM 405 SE K28HP-QLC

9 28208120222 Dương Thị Ái Linh SCM 405 SE K28HP-QLC NỢ HP

10 28214502049 Nguyễn Tấn Lộc SCM 405 SE K28HP-QLC

11 28204550638 Đinh Mai Lương SCM 405 SE K28HP-QLC

12 28204553310 Ngô Thị Ngọc Mai SCM 405 SE K28HP-QLC

13 28214541202 Phạm Minh Mỹ SCM 405 SE K28HP-QLC

14 28204641786 Thái Phạm Thu Ngân SCM 405 SE K28HP-QLC

15 28214535660 Hoàng Thái Ngọc SCM 405 SE K28HP-QLC

16 28214536301 Bùi Thanh Nhân SCM 405 SE K28HP-QLC

17 28204439115 Nguyễn Thị Ánh Nhật SCM 405 SE K28HP-QLC

18 28204444682 Lê Thanh Uyển Nhi SCM 405 SE K28HP-QLC

19 28204550452 Hà Tống Thảo Nhi SCM 405 SE K28HP-QLC

20 28204503365 Ngô Thị Quỳnh Như SCM 405 SE K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 405 (SE-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Smart Factory & Operations Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204505459 Nguyễn Bảo Như SCM 405 SE K28HP-QLC

2 28214505651 Nguyễn Duy Thắng Phát SCM 405 SE K28HP-QLC

3 28204549871 Phạm Thị Hữu Phúc SCM 405 SE K28HP-QLC

4 28214550888 Mai Diễm Phúc SCM 405 SE K28HP-QLC

5 28214605619 Võ Hưng Minh Quân SCM 405 SE K28HP-QLC

6 28214649543 Hoàng Văn Bảo Quốc SCM 405 SE K28HP-QLC

7 28204504560 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh SCM 405 SE K28HP-QLC

8 28204535042 Lê Như Quỳnh SCM 405 SE K28HP-QLC

9 28204552465 Nguyễn Phạm Khánh Quỳnh SCM 405 SE K28HP-QLC

10 28204553548 Đỗ Thị Thanh Tâm SCM 405 SE K28HP-QLC

11 28218003714 Hoàng Minh Tâm SCM 405 SE K28HP-QLC

12 28219336319 Nguyễn Đức Tâm SCM 405 SE K28HP-QLC NỢ HP

13 28204500645 Nguyễn Thị Cẩm Thạch SCM 405 SE K28HP-QLC

14 28210248629 Phạm Quốc Thắng SCM 405 SE K28HP-QLC

15 28211101046 Huỳnh Văn Thiên SCM 405 SE K28HP-QLC

16 28214504475 Võ Tấn Thiện SCM 405 SE K28HP-QLC

17 28204502635 Trần Thị Anh Thư SCM 405 SE K28HP-QLC

18 28204550456 Nguyễn Thị Kim Thuận SCM 405 SE K28HP-QLC

19 28203501356 Lê Nguyễn Ngọc Thương SCM 405 SE K28HP-QLC

20 28204502232 Nguyễn Thị Thúy SCM 405 SE K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 405 (SE-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Smart Factory & Operations Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204501427 Nguyễn Nhật Mỹ Tiên SCM 405 SE K28HP-QLC

2 28204528135 Hoàng Ngọc Thủy Tiên SCM 405 SE K28HP-QLC

3 28212331273 Trương Văn Tín SCM 405 SE K28HP-QLC

4 28204506789 Trần Lê Ngọc Trân SCM 405 SE K28HP-QLC

5 28214554889 Võ Thị Bảo Trân SCM 405 SE K28HP-QLC

6 28204302050 Bùi Thị Diễm Trang SCM 405 SE K28HP-QLC

7 27211549328 Võ Tấn Trình SCM 405 SE K27HP-QLC

8 28212702986 Trần Thành Trung SCM 405 SE K28HP-QLC

9 28208103403 Nguyễn Thị Anh Tú SCM 405 SE K28HP-QLC

10 28212325175 Nguyễn Quốc Tuấn SCM 405 SE K28HP-QLC

11 28214553659 Thái Duy Tuấn SCM 405 SE K28HP-QLC

12 28206904291 Nguyễn Thị Hồng Tuyết SCM 405 SE K28HP-QLC

13 28204501753 Lê Bảo Uyên SCM 405 SE K28HP-QLC

14 28204505630 Cao Thị Yến Vi SCM 405 SE K28HP-QLC

15 28213243852 Nguyễn Hoàng Việt SCM 405 SE K28HP-QLC

16 28210222806 Nguyễn Thành Vinh SCM 405 SE K28HP-QLC

17 28204527255 Phạm Thị Ngọc Vy SCM 405 SE K28HP-QLC

18 28204550079 Ngô Thị Ngọc Ánh SCM 405 SG K28HP-QLC

19 28214644197 Trương Đình Nguyên Bảo SCM 405 SG K28HP-QLC NỢ HP

20 28204554322 Nguyễn Thị Lam Ca SCM 405 SG K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 405 (SE-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Smart Factory & Operations Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214506865 Khuất Quang Cường SCM 405 SG K28HP-QLC

2 28214549422 Trần Quang Đạo SCM 405 SG K28HP-QLC

3 28214544046 Nguyễn Trọng Đạt SCM 405 SG K28HP-QLC

4 28214554919 Nguyễn Viết Định SCM 405 SG K28HP-QLC NỢ HP

5 28204542811 Trần Hoàng Thùy Dương SCM 405 SG K28HP-QLC

6 28204500962 Võ Khánh Duyên SCM 405 SG K28HP-QLC

7 28205123368 Nguyễn Ngọc Trúc Hạ SCM 405 SG K28HP-QLC

8 28214550807 Lê Duy Hải SCM 405 SG K28HP-QLC

9 28204501875 Huỳnh Thị Hân SCM 405 SG K28HP-QLC

10 28204501548 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh SCM 405 SG K28HP-QLC

11 28214554545 Lê Gia Hoàng SCM 405 SG K28HP-QLC

12 28208028605 Nguyễn Thu Hương SCM 405 SG K28HP-QLC

13 28204505482 Hạ Thị Kim Huyền SCM 405 SG K28HP-QLC

14 28204601646 Trần Thanh Ngọc Huyền SCM 405 SG K28HP-QLC

15 28214503232 Đặng Quốc Khải SCM 405 SG K28HP-QLC

16 28204503206 Ngô Vũ Mai Lan SCM 405 SG K28HP-QLC

17 28204551715 Cao Phương Linh SCM 405 SG K28HP-QLC

18 28214502356 Nguyễn Thành Long SCM 405 SG K28HP-QLC

19 28214553308 Lưu Vĩ Luân SCM 405 SG K28HP-QLC

20 28204504325 Trịnh Thanh Ly SCM 405 SG K28HP-QLC
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MÔN THI : SCM 405 (SE-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Smart Factory & Operations Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204550052 Đào Bích Ly SCM 405 SG K28HP-QLC

2 28208102557 Huỳnh Trúc Ly SCM 405 SG K28HP-QLC

3 28204500202 Võ Thị Yến Mi SCM 405 SG K28HP-QLC

4 28204552407 Võ Thị Kiều Na SCM 405 SG K28HP-QLC

5 28204554649 Võ Thanh Ngân SCM 405 SG K28HP-QLC

6 28202723601 Lê Thị Hoài Ngọc SCM 405 SG K28HP-QLC

7 28204554051 Tạ Lê Hồng Ngọc SCM 405 SG K28HP-QLC

8 28214553420 Trần Đoàn Nguyên SCM 405 SG K28HP-QLC

9 28214506200 Bùi Văn Nhật SCM 405 SG K28HP-QLC

10 28204503624 Nguyễn Hồng Nhi SCM 405 SG K28HP-QLC

11 28204504929 Nguyễn Thị Thảo Nhi SCM 405 SG K28HP-QLC

12 28204504731 Phạm Thị Bích Như SCM 405 SG K28HP-QLC

13 28214534775 Trần Đinh Tấn Phát SCM 405 SG K28HP-QLC

14 28214503412 Nguyễn Thái Phong SCM 405 SG K28HP-QLC

15 28214331860 Đinh Văn Tấn Phúc SCM 405 SG K28HP-QLC

16 28214505109 Hồ Minh Phúc SCM 405 SG K28HP-QLC

17 28214523704 Trần Hồng Phúc SCM 405 SG K28HP-QLC

18 28214551704 Nguyễn Văn Phúc SCM 405 SG K28HP-QLC

19 26214736386 Lê Đình Minh Quân SCM 405 SG K27HP-QLC
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MÔN THI : SCM 405 (SE-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Smart Factory & Operations Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 514  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28208038198 Lâm Ngọc Quý SCM 405 SG K28HP-QLC

2 28204505290 Trần Thị Kim Quyên SCM 405 SG K28HP-QLC

3 28204506065 Phan Thị Như Quỳnh SCM 405 SG K28HP-QLC

4 28204525703 Trần Như Quỳnh SCM 405 SG K28HP-QLC

5 28214554602 Đỗ Đăng Tấn SCM 405 SG K28HP-QLC

6 28204549784 Trương Thị Thu Thanh SCM 405 SG K28HP-QLC

7 28204502067 Trương Thị Kim Thảo SCM 405 SG K28HP-QLC

8 28212304390 Nguyễn Tấn Thịnh SCM 405 SG K28HP-QLC

9 28208024933 Hoàng Mỹ Tiên SCM 405 SG K28HP-QLC

10 28214636751 Trần Xuân Tiến SCM 405 SG K28HP-QLC

11 28214503234 Võ Đình Trường SCM 405 SG K28HP-QLC

12 28214553658 Bùi Mạnh Tú SCM 405 SG K28HP-QLC

13 28214502756 Võ Anh Tuấn SCM 405 SG K28HP-QLC

14 28204504865 Nguyễn Thảo Vân SCM 405 SG K28HP-QLC

15 28214504326 Nguyễn Duy Vũ SCM 405 SG K28HP-QLC

16 28204132274 Ngô Đặng Tường Vy SCM 405 SG K28HP-QLC

17 28204500384 Lê Thị Vy SCM 405 SG K28HP-QLC

18 28204505984 Nguyễn Hoàng Vy SCM 405 SG K28HP-QLC

19 27211339399 Phạm Như Ý SCM 405 SG K28HP-QLC NỢ HP

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


